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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐIỆN 

  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Điện 

1 2.001561 Cấp Giấy 

phép hoạt 

động tư 

vấn 

chuyên 

ngành điện 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của Sở 

Công 

Thương 

Cấp Giấy 

phép hoạt 

động tư 

vấn chuyên 

ngành điện 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của địa 

phương 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30) 

2. Thời hạn 

giải quyết: 

- 08 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ.  

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua hệ thống 

bưu chính 

hoặc qua hệ 

thống dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov.

vn) hoặc 

bằng hình 

thức phù hợp 

khác. 

(DVC một 

phần) 

 

Phí thẩm 

định: 

800.000 

đồng 

- Luật Điện lực 

ngày 03 tháng 12 

năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện 

lực ngày 20 tháng 

11 năm 2012; 

- Nghị định số 

137/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 10 

năm 2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Luật Điện lực và 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Điện lực; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 1206/QĐ-

BCT ngày 19 

tháng 5 năm 

2023 về việc 

công bố thủ tục 

hành chính sửa 

đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

Điện thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Công 

Thương 



2 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 ngày 15 tháng 01 

năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định 

liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 

năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09 tháng 9 

năm 2020 của Bộ 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BCT 

ngày 21/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực. 

2 2.001632 Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung giấy 

phép hoạt 

động tư 

vấn 

chuyên 

ngành điện 

Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung giấy 

phép hoạt 

động tư 

vấn chuyên 

ngành điện 

thuộc thẩm 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua hệ thống 

bưu chính 

hoặc qua hệ 

thống dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Phí thẩm 

định: 

400.000 

ngàn 

đồng 

- Luật Điện lực 

ngày 03 tháng 12 

năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện 

lực ngày 20 tháng 

11 năm 2012; 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 1206/QĐ-

BCT ngày 19 

tháng 5 năm 

2023 về việc 

công bố thủ tục 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thuộc thẩm 

quyền cấp 

của Sở 

Công 

Thương 

quyền cấp 

của địa 

phương 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30) 

2. Thời hạn 

giải quyết: 

04 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

(https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov.

vn) hoặc 

bằng hình 

thức phù hợp 

khác. 

(DVC một 

phần) 

 

- Nghị định số 

137/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 10 

năm 2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Luật Điện lực và 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Điện lực; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 

năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định 

liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 

năm 2020 của 

hành chính sửa 

đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

Điện thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Công 

Thương 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09 tháng 9 

năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BCT 

ngày 21/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09/9/2020 của 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 2.001617 Cấp giấy 

phép hoạt 

động phát 

điện đối 

với nhà 

máy điện 

có quy mô 

công suất 

dưới 

03MW đặt 

tại địa 

Cấp Giấy 

phép hoạt 

động phát 

điện đối 

với nhà 

máy điện 

có quy mô 

công suất 

dưới 

03MW đặt 

tại địa 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua hệ thống 

bưu chính 

hoặc qua hệ 

thống dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov.

Phí thẩm 

định: 

2.100.000 

đồng 

- Luật Điện lực 

ngày 03 tháng 12 

năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện 

lực ngày 20 tháng 

11 năm 2012; 

- Nghị định số 

137/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 10 

năm 2013 của 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 1206/QĐ-

BCT ngày 19 

tháng 5 năm 

2023 về việc 

công bố thủ tục 

hành chính sửa 

đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phương phương 16 giờ 30) 

2. Thời hạn 

giải quyết: 

- 08 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

. 

vn) hoặc 

bằng hình 

thức phù hợp 

khác. 

(DVC một 

phần) 

 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Luật Điện lực và 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Điện lực; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 

năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định 

liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 

năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

Điện thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Công 

Thương 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09 tháng 9 

năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BCT 

ngày 21/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động điện lực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 2.001549 Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung giấy 

phép hoạt 

động phát 

điện đối 

với nhà 

máy điện 

có quy mô 

công suất 

dưới 

03MW đặt 

tại địa 

phương 

Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung Giấy 

phép hoạt 

động phát 

điện có quy 

mô công 

suất dưới 

03MW đặt 

tại địa 

phương 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30) 

2. Thời hạn 

giải quyết: 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua hệ thống 

bưu chính 

hoặc qua hệ 

thống dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov.

vn) hoặc 

bằng hình 

thức phù hợp 

khác. 

Phí thẩm 

định: 

1.050.000 

đồng 

- Luật Điện lực 

ngày 03 tháng 12 

năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện 

lực ngày 20 tháng 

11 năm 2012; 

- Nghị định số 

137/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 10 

năm 2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Luật Điện lực và 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 1206/QĐ-

BCT ngày 19 

tháng 5 năm 

2023 về việc 

công bố thủ tục 

hành chính sửa 

đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

Điện thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Công 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- 04 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

(DVC một 

phần) 

 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Điện lực; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 

năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định 

liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 

năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ 

Thương 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Công Thương; 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09 tháng 9 

năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BCT 

ngày 21/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

5 2.001249 Cấp Giấy 

phép hoạt 

động phân 

phối điện 

đến cấp 

điện áp 

35kV tại 

địa 

phương 

Cấp Giấy 

phép hoạt 

động phân 

phối điện 

đến cấp 

điện áp 

35kV tại 

địa phương 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30) 

2. Thời hạn 

giải quyết: 

- 08 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua hệ thống 

bưu chính 

hoặc qua hệ 

thống dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov.

vn) hoặc 

bằng hình 

thức phù hợp 

khác. 

(DVCMP) 

 

Phí thẩm 

định: 

800.000 

đồng 

- Luật Điện lực 

ngày 03 tháng 12 

năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện 

lực ngày 20 tháng 

11 năm 2012; 

- Nghị định số 

137/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 10 

năm 2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Luật Điện lực và 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Điện lực; 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 1206/QĐ-

BCT ngày 19 

tháng 5 năm 

2023 về việc 

công bố thủ tục 

hành chính sửa 

đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

Điện thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Công 

Thương 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 

năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định 

liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 

năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 09 tháng 9 

năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BCT 

ngày 21/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 

 

 

 

6 2.001724 Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung Giấy 

phép hoạt 

động phân 

phối điện 

đến cấp 

điện áp 

35kV tại 

địa 

phương 

Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung Giấy 

phép hoạt 

động phân 

phối điện 

đến cấp 

điện áp 

35kV tại 

địa phương 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30) 

2. Thời hạn 

giải quyết: 

- 04 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua hệ thống 

bưu chính 

hoặc qua hệ 

thống dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov.

vn) hoặc 

bằng hình 

thức phù hợp 

khác. 

(DVC một 

phần) 

 

Phí thẩm 

định: 

400.000 

đồng 

- Luật Điện lực 

ngày 03 tháng 12 

năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện 

lực ngày 20 tháng 

11 năm 2012; 

- Nghị định số 

137/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 10 

năm 2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Luật Điện lực và 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Điện lực; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 1206/QĐ-

BCT ngày 19 

tháng 5 năm 

2023 về việc 

công bố thủ tục 

hành chính sửa 

đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

Điện thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Công 

Thương 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định 

liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 

năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09 tháng 9 

năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BCT 

ngày 21/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 

 

7 2.001535 Cấp Giấy 

phép hoạt 

động bán 

lẻ điện đến 

cấp điện 

áp 0,4kV 

tại địa 

phương 

Cấp Giấy 

phép hoạt 

động bán lẻ 

điện đến 

cấp điện áp 

0,4kV tại 

địa phương 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30) 

2. Thời hạn 

giải quyết: 

- 08 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua hệ thống 

bưu chính 

hoặc qua hệ 

thống dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov.

vn) hoặc 

bằng hình 

thức phù hợp 

khác. 

(DVC một 

phần) 

 

Phí thẩm 

định: 

700.000 

đồng 

- Luật Điện lực 

ngày 03 tháng 12 

năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện 

lực ngày 20 tháng 

11 năm 2012; 

- Nghị định số 

137/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 10 

năm 2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Luật Điện lực và 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Điện lực; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 

năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 1206/QĐ-

BCT ngày 19 

tháng 5 năm 

2023 về việc 

công bố thủ tục 

hành chính sửa 

đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

Điện thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Công 

Thương 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 

năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09 tháng 9 

năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động điện lực; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BCT 

ngày 21/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

8 2.001266 Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung Giấy 

phép hoạt 

động bán 

lẻ điện đến 

cấp điện 

áp 0,4kV 

tại địa 

phương 

Cấp sửa 

đổi, bổ 

sung Giấy 

phép hoạt 

động bán lẻ 

điện đến 

cấp điện áp 

0,4kV tại 

địa phương 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 

16 giờ 30) 

2. Thời hạn 

giải quyết: 

- 07 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp hoặc 

qua hệ thống 

bưu chính 

hoặc qua hệ 

thống dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(https://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov.

vn) hoặc 

bằng hình 

thức phù hợp 

khác. 

(DVC một 

phần) 

 

Phí thẩm 

định: 

350.000 

đồng 

- Luật Điện lực 

ngày 03 tháng 12 

năm 2004; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Điện 

lực ngày 20 tháng 

11 năm 2012; 

- Nghị định số 

137/2013/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 10 

năm 2013 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành 

một số điều của 

Luật Điện lực và 

Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Điện lực; 

- Nghị định số 

08/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 01 

năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định 

liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm 

Nội dung chi tiết 

TTHC thực hiện 

theo Quyết định 

số 1206/QĐ-

BCT ngày 19 

tháng 5 năm 

2023 về việc 

công bố thủ tục 

hành chính sửa 

đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực 

Điện thuộc 

phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Công 

Thương 



22 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công 

Thương; 

- Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 02 

năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của các Nghị 

định liên quan đến 

điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ 

Công Thương; 

- Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09 tháng 9 

năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực; 

- Thông tư số 

10/2023/TT-BCT 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

cũ 

Tên thủ 

tục hành 

chính mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 21/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Thông tư số 

21/2020/TT-BCT 

ngày 09/9/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định 

về trình tự, thủ tục 

cấp giấy phép hoạt 

động điện lực. 

 

 




